
    

Hán Tự Dẫn Nhập 

(Hướng dẫn sử dụng) 
(Phiên bản thử nghiệm số   ) 

* Lưu ý: để tránh ngộ độc Hán Tự, đề nghị đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng (‘@_@’). 
** Chống chỉ định: người mẫn cảm, dị ứng với chữ nhỏ và kiểu trình bày chi chít chữ ! 

*** Đây là tài liệu không chính thống do  Du học sinh Đông Du tự soạn, chỉ lưu hành nội bộ. 

I. Giới thiệu chung: 

A. Lời cảm ơn: 

Trước hết, em xin gửi lời cám ơn đến tất cả thầy cô Trường Nhật Ngữ Đông Du, tuy em chưa 

trải qua hết các lớp và các phương pháp dạy của thầy cô cũng như chưa nắm vững và chưa phát huy 

được tất cả các kiến thức mình đã học.  Nhưng đối với em, những kiến thức và những lời khuyên 

chân thành của thầy cô là những món quà vô giá mà nhờ đó em đã phát huy được sở trường của bản 

thân, để rồi hình thành nên ý tưởng và phương pháp thực hiện bộ Hán Tự dẫn nhập này. 

Bên cạnh đó, xin gửi lời cám ơn các bạn Du học sinh và những người bạn đã, đang học cùng 

lớp tiếng Nhật với mình, những người đã đóng góp ý kiến về mong muốn và khó khăn khi học Hán 

Tự, chính nhờ ý kiến của các bạn mà mình đã hình thành cấu trúc của bộ Hán Tự dẫn nhập ngày 

hôm nay. 

B. Giới thiệu khái quát: 

Về mặt ý tưởng :  ngay từ đầu mục đích chính chỉ là dùng để tự học, tự khắc phục điểm yếu  

của bản thân. Nhưng  sau đó khi tìm hiểu về cách trình bày của các bộ Từ điển Hán Tự dùng cho 

việc tra cứu tiếng Nhật, rồi nhận ra ý nghĩa trong phương pháp giảng dạy của Trường Nhật Ngữ 

Đông Du, mình đã quyết  tâm thực hiện một  bộ Hán Tự dùng để học tiếng Nhật theo phương pháp 

riêng của người VIỆT. Với phương pháp này, chúng ta sẽ không phải đếm nét, không phải tìm số 

thứ tự khi học hay khi tra cứu Hán Tự như các quốc gia không dùng chữ Hán trong văn viết nữa! 

Công cụ học tập và tra cứu được gom lại chỉ còn là “hình dạng chính xác của Hán Tự” và “âm 

HÁN VIỆT”!  

Có bao giờ bạn tự hào về Tiếng Việt? Có bao giờ bạn tự hào về những gì ông cha ta đã làm 

được khi bảo vệ thành công tiếng Việt và “Đồng hóa ngược” được tiếng Hán? Riêng tôi, tôi rất tự 

hào về điều đó. Mặc dù có thể cùng một nguồn chữ Hán nhưng khác với Hán Tự của Nhật, âm Hán 

Việt của chúng ta cả khi nói lẫn khi viết là DUY NHẤT, không lẫn lộn với bất cứ ngôn ngữ nào 

khác và chỉ có người học tiếng Việt mới hiểu được ý nghĩa. 

Với phương pháp học tiếng Nhật bằng âm Hán Việt của Đông Du, người Việt chúng ta có thể 

tiếp cận và hiểu tiếng Nhật nhanh hơn các quốc gia khác (không sử dụng chữ Hán trong văn viết) 

rất nhiều lần. Nhưng có một điều đáng tiếc là thầy cô trường Nhật ngữ Đông Du không có nhiều 

thời gian để đúc kết thành một giáo trình đầy đủ về phương pháp học Hán Tự, điều này vô tình làm 

cho khả năng tiếp thu của người học chưa tương xứng với tốc độ dạy của thầy cô (do không nắm bắt 

kịp và mau quên). 

Chính vì điều đó nên từ mục đích ban đầu là tổng hợp lại để tự học, mình hy vọng bộ tài liệu 

này sẽ hỗ trợ phần nào cho các bạn khác (đặc biệt là khối kỹ thuật) cùng gặp khó khăn khi học tiếng 

Nhật như mình. Những phương pháp trong bộ tài liệu này đa phần đều được tổng hợp và phát triển 

thêm từ cách dạy của thầy cô, cho nên mình vẫn sẽ lưu lại nguồn gốc trên từng trang tài liệu. Dù có 



    

nhiều bạn bảo rằng không nên đưa tên của trường Nhật ngữ Đông Du vào vì những lý do tế nhị về 

bản quyền, về tên tuổi của trường ...vv… Nhưng đối với mình, đây là món quà đáp lại công ơn dạy 

dỗ của thầy cô, mình tự hào là một học viên Dông Du! Vì vậy, tên trường và logo vẫn sẽ có trong 

bộ tài liệu này, và mình chấp nhận mọi trách nhiệm liên quan nếu có. (Thật ra mình đang đắn đo 

rằng nên xin phép thầy cô trước hay cứ lặng lẽ chia sẻ với các bạn…chỉ sợ thầy cô không cho phép 

sử dụng =_=”!) 

C. Đôi điều chia sẻ: 

Có nhiều bạn khi nhìn vào những điều mình làm vẫn khen mình giỏi nhưng sự thật…nếu giỏi 

có lẽ mình đã không soạn ra tập tài liệu này. Từ lúc bắt đầu học tiếng Nhật đến khi hoàn tất phần cơ 

bản của bộ Hán Tự dẫn nhập này, ngoại trừ khoảng thời gian học Sơ cấp mình được học một số 

sách giáo khoa do trường soạn, còn lại đều sử dụng sách dạy tiếng Nhật cho người nước ngoài với 

phần giải thích tiếng Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc… Mặc dù vẫn biết rằng, đó là điều tất yếu để 

nâng cao trình độ ngoại ngữ, để hòa nhập với việc học ở Nhật sau này… Nhưng đâu đó trong lòng 

vẫn có sự tiếc nuối cho tiếng Việt. Như Thầy vẫn nói “Nước Việt ta không thiếu người tài!” 

Nhưng…tại sao chúng ta không xây dựng được một hệ thống giáo dục mang bản sắc riêng của 

người Việt để không phải mãi chạy theo chân của nước khác…. 

Một phần tự hào, một phần tiếc nuối, một phần nông nổi, liều lĩnh của tuổi trẻ đã tiếp thêm kiên 

nhẫn giúp mình hoàn tất bộ Hán Tự này. Dù biết rằng còn rất nhiều sai sót, kể cả việc chưa được sự 

đồng ý của các tác giả liên quan đến những phần trích dẫn trong bộ tài liệu này, chưa được sự đồng 

ý của Thầy về việc đưa tên của Trường vào bộ tài liệu nhưng…bản thân mình xin chấp nhận hết 

những sai phạm này. “Bạn có thể thất bại nếu hành động, nhưng nếu không hành động thì bạn chắc 

chắn sẽ thất bại” 

    nh cho         a 2011 

 Du tâm b t ý c u d nh vọng, 

    c t p tr u d i  nhẫn  với  tâm . 

 Sinh thân phụ mẫu tr o k  vọng, 

     a ch t tâm c n mộng ái tình. 

 Hai n m r n gi   ch ng hề ph i, 

     n d m bôn b  nguyện vững l ng. 

 Mươ i n m r ng r  mài tri thức, 

    t ki p phong tr n  t thành nhân  
*Du tâm: trái tim Đông Du 

         
 hận   m trai ph i tìm ra    tư ng, 

  ng h t mình tr n   n  ới non  ông ! 

 ang ho i b o trên con đư ng  i n xứ, 

 g y tr     nh t thi t ph i th nh công ! 

 

 Tầng thượng TT Bàu Cát,            

 TTH 



    

II.  iới thiệu ch c n n : 

A.               
                                                                                                        

                                                              

1) Danh sách Bộ và số Trang tra c u. ...................................................................... Trang P1 

 Đây là bảng d nh sách     Bộ c ng với ý ngh   trong v i tr  là một bộ ph n c   chữ (ngh   bộ 

ph n này c  thể khác với ý ngh   khi bộ đứng độc l p)  

2) Bản  Hán Tự thườn  dùn : ........................................................................... Trang 01~18 

 T ng cộng      (        :   kiểu s p   p) chữ Hán Tự, b o g m      chữ theo bản thường dụng 

Hán tự mới (công bố ngày           ) +   chữ bị h y bỏ trong bảng mới là：「勺]「錘」「銑」「脹」

「匁」và   chữ nh m l n:「勹」 

[ ột Bên trái] s p x p theo Bộ  

  p   p theo quyển Hán Tự thường dụng c   trường (tái bản l n   kh     )  (đ  điều chỉnh) 

[ ột Bên phải] s p x p đ ng âm, đ ng hình 

 hát triển dự  vào bộ tài liệu mình nh n đư c t  lớp Hán Tự đ c biệt kh      (do cô  im Đài soạn r ) 

3) Bản  tra âm Hán Việt ra âm ON  ................................................................ Trang  A1 ~ A6 

 

4) Bản  tra âm ON ra âm Hán Việt  ................................................................. Trang B1 ~ B6 

5) Bản  tra âm  Kun ra âm Hán Việt  ............................................................. Trang C1 ~ C11 

6) Bảng thốn  kê Tự Động Từ - Tha Động Từ  ............................................. Trang D1 ~ D16 

[trích dẫn t  website của Hội khuyến học Nhật-Canada (www.cajle.net)] (c  k m hướng 

dẫn) 

B.                            : 
1) Hướng dẫn sử dụng (Chư  hoàn chỉnh) .................................................. Trang HD 01~HD 05 

2) [Hán Tự dẫn nh p]: ph n t ng h p .................................................................. Trang 01~86 

3)  ối li n hệ giữ  Tự động t  và Th  Động T  

4) Bảng phi n âm gữ  âm Hán Việt và âm  n 

5) Bảng hình thức chi  t  

III. Hướng dẫn tra c u: 
D nh sách vi t t t: 

[HTDN] : Hán Tự dẫn nh p ph n chính 
[PPL]  :Hán tự dẫn nh p ph n phụ lục 
[HDSD] : Ph n hướng dẫn sử dụng (cái bạn đ ng 
đọc) 
[D B] : d nh sách bộ và số trang tra cứu 
[BHT] : bảng Hán Tự thường d ng 

[Tr.A] : bảng tr  âm Hán Việt r  âm  N ...... A1~A6 
[Tr.B] : bảng tr  âm  N r  âm Hán Việt ...... B1~B6 
[Tr.C] : bảng tr  âm  UN r  âm Hán Việt .. C1~C11 
[HTDN]=[HTDN]: tr  âm Hán Việt r  âm  UN 
[Tr.D] : bảng thống k  Tự Th  động t  .... D1~D16

 

Bộ Hán Tự dẫn nh p đư c t ng h p dự  vào những nhu c u cơ bản nh t khi học Hán Tự, h y  ác định 

chính  ác mình c n gì để rút ng n thời gian tra cứu và học t p. Vì bộ t ng h p Hán Tự này c  khá nhiều 

ph n n n t y vào mục đích học mà chọn ph n ph  h p để sử dụng.   u đây sẽ là những tình huống g i ý 

để các bạn chọn lựa: 

A. Tình huống  thực tế: 

1. Tì    uống 1: Bạn g p 1 t  vi t bằng Hir g n  nhưng không bi t ngh  , không bi t vi t 

bằng Hán Tự gì, không bi t là t  đọc theo âm  N h y âm  UN. 

Bước  :  phân tích t  loại c a t  đ .  



    

a) N u là động t  nh m  , nh m   thì đư  về thể t  điển r i làm như [Hướng dẫn 1.b + 2.a].  

b) N u là d nh t , tính t  -> trả về dạng nguy n mẫu và tr  theo [Hướng dẫn 1.b], n u tìm th y, ti p tục 
tra theo [Hướng dẫn 2.a]. Trường h p không tìm đư c -> Qu  Bước 2 

Bước 2: Khi bạn không tìm âm đọc c a t  s u bước  , thì c  khả n ng bạn đ   ác định sai t /cụm t  ho c 
bi n đ i sai t  loại c a t  đ . Ngoài r  c  thể t  đ  là t  đư c ghép t    Hán Tự trở l n.  Hướn  dẫn    

2. Tì    uống  : Bạn đọc sách, tài liệu và g p 1 chữ Hán tự b t k , bạn không nhớ ho c 

không bi t b t cứ thông tin nào về âm Hán Việt, âm đọc ON – KUN -> Bạn muốn bi t chi ti t về chữ Hán 

Tự đ  [Đọc Hướng dẫn 1.c + 2.a] 

3. Tì    uống  : Bạn g p 1 chữ Hán đ  học, bạn qu n   chi ti t nào đ  về chữ Hán.  

A) Qu n âm  N [Hướng dẫn 2.c].  

B) Qu n âm  UN [Hướng dẫn 2.a].  

C) Qu n ho c không bi t âm Hán Việt nhưng bi t âm  N  UN [Hướng dẫn 1.a/1.b] 

D) Bi t âm Hán Việt, qu n ho c không bi t ngh   [Hướng dẫn 2.a] 

B. Hướng dẫn 

1.  [ ướng d   1  X   đị   âm     Việt] sử d ng Ph n Ph  L c 

1.a: Bi t âm  N c a chữ Hán: sử dụng bảng tr  âm  N r  âm Hán Việt. ...................................... A1~A6 

1.b: Bi t âm  UN c a chữ Hán: sử dụng bảng tr  âm  UN r  âm Hán Việt. ..................................C1~C11 

1.c: không bi t âm đọc:  

Bước  :  ác định bộ c a chữ Hán đ , tr  số trang theo bộ trong Danh sách bộ c a Phần phụ lục. 

Bước 2: mở Bản  Hán Tự đ n trang v   tìm đư c, tìm xem chữ Hán đ  c  âm Hán Việt gì (Hán Tự ở trang 
b n trái, âm Hán Việt tương ứng theo hàng ở tr ng b n phải. 

2. [ ướng d n 2: Tìm  iểu chi tiết về chữ     T  đã  iế  âm     Việt] 

2.a:  hông bi t ngh  , không bi t cách đọc: Sử dụng Phần chính c a bộ Hán Tự dẫn nhập. Tìm theo âm 
Hán Việt bạn sẽ c  chi ti t về chữ Hán đ , b o g m: âm  N, âm  UN, ý ngh   c a t ng loại âm. 

2.b: Đ  bi t ngh  , qu n ho c không bi t cách đọc âm  UN: làm như hướng dẫn 2.a 

2.c: Đ  bi t ngh  , qu n ho c không bi t cách đọc âm  N: sử dụng Bản  tra âm Hán Việt ra âm ON c a 
Phần phụ lục. 

3. [ ướng d n 3: Sử d ng b  g  ì     ức chia từ] 

3.a: Bi n đ i t  loại về nguy n mẫu: 

Bước 1: tách t , cụm t  b  ngh   (th m khảo khung     D N  B  N H      B N ở gốc phải phí  dưới 

c   Bảng摘要の表 I) 

Bước  : dự  vào bảng [摘要の表 I] đư  t  c n tr  về [普通形] thời hiện tại     (N u c ). N u là Động t  

=> bước  . 

Bước  : kiểm tr  lại trong bảng [摘要の表 II]  em c  rơi vào các dạng đ  bi n đ i c   động t  h y không, 

n u c  thì đư  về thể nguy n mẫu     辞書形. 


